
stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp Giải thưởng
1 K215520216723 Sầm Chiến Mạnh K57TĐH.07 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
2 K205510604052 Phạm Hoài Nam K56KTN.01 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
3 K205510205232 Ma Thị Huyền Trang K56CN-KTO.03 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
4 K195580201001 Trần Thị Kim ánh K55KXC.01 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
5 K205480106048 Hoàng Đức Chung K56KMT.01 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
6 K225905218011 Nguyễn Thị Thu Uyên K58APM.K01 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
7 K225520216412 Trần Văn Quang K58ĐKT.K06 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
8 K205520103016 Trương Thị Thủy K56CCM.01 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
9 K205510301091 Chu Hồng Yên K56CN-ĐĐT.02 Sinh viên xuất sắc nhất khoa và đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN

10 K215520216679 Nguyễn Thị Thuỳ K57TĐH.07 Đạt danh hiệu SV tiêu biểu cấp ĐHTN
11 K205520114220 Dương Công Tiến K56CĐT-CLC.01 Giải Nhì Olympic toán toàn quốc (Đại số)

12 K215520216234 Bùi Thị Nguyệt K57TĐH-CLC.01 Giải Ba Olympic toán toàn quốc (Giải tích)

13 K205520216499 Nguyễn Vân Ánh K56TĐH-CLC.01 Giải Khuyến khích Olympic toán toàn quốc (Đại số)

14 K225520216233 Phạm Khắc Anh Dũng K58TĐH-CLC.K01 Giải Khuyến khích Olympic toán toàn quốc (Giải tích)

15 K205520103173 Lưu Thị Hoa K56CCM.01 Giải Khuyến khích Olympic cơ học toàn quốc (UDTH trong chi tiết máy)

16 K215580201035 Ngô Thanh Bình K57KXC.01 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (Sức bền vật liệu)

17 K215520103234 Trần Minh Tiến K57KC.03 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (Sức bền vật liệu)

18 K205520114017 Nguyễn Văn Đạt K56CDT.01 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (Nguyên lý máy)

19 K195520103125 Đoàn Trọng Hướng K55CCM.02 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (Nguyên lý máy)

20 K205520103173 Lưu Thị Hoa K56CCM.01 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (Chi tiết máy)

21 K215520114462 Cao Xuân Dương K57CDT.01 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (Chi tiết máy)

22 K205520117017 Nguyễn Văn Đạt K56CDT.01 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (UDTH trong Nguyên lý máy)

23 K205520103003 Nguyễn Bá Thái K56CCM.01 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (UDTH trong Chi tiết máy)

24 K205520103165 Vũ Quang Đại K56CCM.01 Giải Ba Olympic cơ học toàn quốc (UDTH trong Chi lý máy)

25 K235510303042 Trần Minh Chiến K59CN-ĐKT.K01 Giải Nhì phần thi Trắc nghiệm kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2023

26 K215520114462 Cao Xuân Dương K57CĐT.01 Giải Nhì phần thi Trắc nghiệm kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2023

27 K225520103044 Phùng Danh Sơn K58KC.K01 Giải Nhì phần thi Trắc nghiệm kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2023

28 K215520114462 Cao Xuân Dương K57CĐT.01 Giải Nhì phần thi Bài tập kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2023
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29 K225520103044 Phùng Danh Sơn K58KC.K01 Giải Nhì phần thi Trắc nghiệm Bài tập kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2023

30 K215520114435 Vũ Văn Nam K57CĐT-CLC.01 Giải Ba phần thi Thưc nghiệm kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2023

31 K215520216234 Bùi Thị Nguyệt K57TĐH-CLC.01 Giải Ba phần thi Thực nghiệm nghiệm Bài tập kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2023

32 K205510301091 Chu Hồng Yên K56CN-ĐĐT.02 Giải Nhất cuộc thi " Công nghệ trí tuệ sinh viên" năm 2023
33 K215510301320 Nguyễn Thị Phượng K57CN-ĐĐT.03 Giải Nhất cuộc thi " Công nghệ trí tuệ sinh viên" năm 2023
34 K205510301037 Nguyễn Huy Hoàng K56CN-ĐĐT.02 Giải Nhất cuộc thi " Công nghệ trí tuệ sinh viên" năm 2023
35 K205510301130 Đoàn Văn Hiệp K56CN-ĐĐT.03 Giải Nhất cuộc thi " Công nghệ trí tuệ sinh viên" năm 2023
36 K225510301207 Nguyễn Việt Thành K58CN-ĐĐT.03 Giải Nhất cuộc thi " Công nghệ trí tuệ sinh viên" năm 2023

37
K205510601060 Vũ Ngọc Ánh K56QLC.01 giải Nhất Vòng chung kết toàn quốc "Genesis 2023 – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ 

sinh viên"

38
K205510604052 Phạm Hoài Nam K56KTN.01 giải Nhất Vòng chung kết toàn quốc "Genesis 2023 – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ 

sinh viên"

39
K215510601012 Trần Thị Thu Hằng K57QLC.01 giải Nhất Vòng chung kết toàn quốc "Genesis 2023 – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ 

sinh viên"

40
K205510601053 Nguyễn Đức Phương K56QLC.01 giải Nhất Vòng chung kết toàn quốc "Genesis 2023 – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ 

sinh viên"

41
K205510604051 Dương Thị Thanh Mai K56KTN.01 giải Nhất Vòng chung kết toàn quốc "Genesis 2023 – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ 

sinh viên"

42 LAOS205049 Duangphachit Bounmy K56HTĐ.01 Giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam năm 2023

43 LAOS195087 Vilaphon Viengsavanh K56KMT.01 Giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam năm 2023

44
K205480106048 HOÀNG ĐỨC 

CHUNG K56KMT.01 Nhận học bổng Acecook 2023

45
K205520216499 NGUYỄN VÂN ÁNH K56TĐH-CLC.01 Nhận học bổng Acecook 2023

46 K205520114220 DƯƠNG CÔNG TIẾN K56CĐT-CLC.01 Nhận học bổng Acecook 2023

47
K195905228006 LÝ THỊ HIỀN K55AP.I Nhận học bổng Acecook 2023

48
K205510601060 VŨ NGỌC ÁNH K56QLC.01 Nhận học bổng Acecook 2023

49 K215520216234 BÙI THỊ NGUYỆT K57TĐH-CLC.01 Nhận học bổng Acecook 2023

50
K235510604017 TƯỜNG THỊ MỸ 

HOA K59KTN.C01 Nhận học bổng Acecook 2023



51
K205520207003 TRẦN THỊ HOÀN K56KĐT.01 Nhận học bổng Acecook 2023

52 K215510601113 NÔNG VĂN NAM K57QLC.01 Nhận học bổng Acecook 2023

53
K235510601061 CHU THI BICH 

THUY K59QLC.C01 Nhận học bổng Acecook 2023

54
K225480106013 LƯỜNG VĂN HẠNH K58KMT.K01 Nhận học bổng Acecook 2023

55 K205520114266 LÊ QUANG TRƯỜNG K56CĐT-CLC.01 Nhận học bổng Acecook 2023


